
1 7143807061 12/04/2005
Luật Đầu tư Kinh doanh K14B

BO/ME_TBB 100% 6.480.000 6.480.000

2 7143401201 29/07/2005
Quản trị kinh doanh du lịch K14

BO/ME_TBB 100% 6.120.000 6.120.000

3 7142201075 19/07/2005
Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh K14B

BO/ME_TBB 100% 6.120.000 6.120.000

4 7143101021 25/10/2005
Đầu tư K14A

BO/ME_TNLĐ 50% 6.120.000 3.060.000

5 7143401028 28/11/2005
Quản trị marketing K14A

BO/ME_TNLĐ 50% 6.120.000 3.060.000

6 7143402003 20/06/2005
Tài chính K14A

BO/ME_TNLĐ 50% 6.120.000 3.060.000

7 7143106043 25/04/2005
Thương mại quốc tế và logistics K14A

BO/ME_TNLĐ 50% 6.120.000 3.060.000

8 7143101049 03/06/2005
Đầu tư K14A

DTOC_CNGHEO 100% 6.120.000 6.120.000

9 7143101050 06/04/2005
Đầu tư K14A

DTOC_CNGHEO 100% 6.120.000 6.120.000

10 7143401099 16/05/2005
Quản trị marketing K14B

DTOC_CNGHEO 100% 6.120.000 6.120.000

11 7143106097 17/04/2005
Thương mại quốc tế và logistics K14B

DTOC_CNGHEO 100% 6.120.000 6.120.000

12 7143101090 01/04/2005
Đầu tư K14B

DTOC_NGHEO 100% 6.120.000 6.120.000

13 7143403010 06/05/2005
Kế toán kiểm toán K14A

DTOC_NGHEO 100% 6.120.000 6.120.000

14 7143807013 17/05/2005
Luật Đầu tư Kinh doanh K14A

DTOC_NGHEO 100% 6.480.000 6.480.000

15 7143807030 07/07/2005
Luật Đầu tư Kinh doanh K14A

DTOC_NGHEO 100% 6.480.000 6.480.000

16 7143205007 10/02/2005
Quản lý công K14

DTOC_NGHEO 100% 6.480.000 6.480.000

17 7143106151 26/12/2005
Kinh tế đối ngoại K14A

KHONG_NGUON ND 100% 6.120.000 6.120.000

18 7143101199 26/05/2005
Đấu thầu và quản lý dự án K14

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

19 7143101041 19/12/2005
Đầu tư K14A

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

20 7143403073 03/03/2005
Kế toán kiểm toán K14B

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

Họ tên Ngày sinh Lớp quản lý Đối tượng miễn giảm
Miễn 

giảm

Học phí làm căn cứ 

được tính miễn giảm

Hà Thị Điệp

Hà Thị Mai

Nông Tiến Công

Đào Thị Thỏa

Nông Thị Hoài An

Hoàng Minh Thư

Đinh Thanh Huệ

Vi Thị Truyền

Nguyễn Hoàng Tú

Cầm Thị Huyền Trang

Trần Thị Cúc Phương

Bùi Thị Niên

Lù Thị Hằng

Nguyễn Như Anh

Dương Thị Ngọc

Hoàng Khánh Linh

Trần Thị Ngọc Linh

Trần Thị Lan Anh

Nguyễn Hữu Thắng

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 14 ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-HVCSPT ngày           /        /2024 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Số tiền được miễn 

giảm
STT Mã SV

Ngô Đức Chung



Họ tên Ngày sinh Lớp quản lý Đối tượng miễn giảm
Miễn 

giảm

Học phí làm căn cứ 

được tính miễn giảm

Số tiền được miễn 

giảm
STT Mã SV

21 7143106198 01/07/2005
Kinh tế đối ngoại K14B

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

22 7143402092 07/12/2005
Ngân hàng K14

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

23 7143112131 25/12/2005

Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và 

kinh doanh K14 VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

24 7143205030 20/09/2005
Quản lý công K14

VUNGKHOKHAN 70% 6.480.000 4.536.000

25 7143205046 12/01/2005
Quản lý công K14

VUNGKHOKHAN 70% 6.480.000 4.536.000

26 7143401125 16/06/2005
Quản trị doanh nghiệp K14

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

27 7143401136 02/11/2005
Quản trị doanh nghiệp K14

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

28 7143401036 16/08/2005
Quản trị marketing K14A

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

29 7143402012 13/09/2005
Tài chính K14A

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

30 7143402033 06/10/2005
Tài chính K14A

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

31 7143106106 25/02/2004
Thương mại quốc tế và logistics K14B

VUNGKHOKHAN 70% 6.120.000 4.284.000

32 7143105059 11/02/2005
Kinh tế phát triển K14

BO/ME_TNLĐ 50% 6.120.000 3.060.000

156.780.000

Bùi Thị Kim Chi

Hoàng Thị Yến Vi

Tạ Thị Thanh

Hoàng Thị Ngọc Trâm

Hoàng Thị Loan

Đào Văn Quyền

Bùi Thị Bình

Hoàng Thanh Hằng

Cao Thị Thảo Nguyên

Trần Thu Hà

Hoàng Thị Minh Thư

(Bằng chữ: một trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng./.)

Ngô Thị Đức Hạnh

TỔNG CỘNG 
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